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Dự thảo

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2023



TỜ TRÌNH
[bookmark: loai_1_name]Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành 	

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung). Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT BÃI BỎ
1. Bãi bỏ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Lý do bãi bỏ: Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Đến nay, căn cứ trên đã hết hiệu lực thi hành.
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực”. Theo đó, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND không còn phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, nên cần thiết phải bãi bỏ theo quy định.
2. Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Lý do bãi bỏ: Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND trên cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số  148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 
Đến ngày 05 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11 năm 2022. Đồng thời tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 62/2022/TT-BTC cũng quy định Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH hết hiệu lực từ ngày 19 tháng 11 năm 2022.
Theo đó, Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, nên cần thiết phải bãi bỏ theo quy định.
3. Bãi bỏ Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Lý do bãi bỏ: Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở khoản 6 Điều 9 Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa, nhằm khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Đồng thời, tại Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg không còn giao cho UBND cấp tỉnh quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn, mà chỉ giao trách nhiệm rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông, bố trí ngân sách để phát triển giao thông đường thủy nội địa thuộc địa phương quản lý.
Do đó, Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, nên cần thiết phải bãi bỏ theo quy định.
4. Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Lý do bãi bỏ: Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND được ban hành căn cứ trên cơ sở Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 4, Điều 11 Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Đến nay, các quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành, căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, nên cần thiết phải được bãi bỏ theo quy định. 
II. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích 
Việc ban hành Quyết định trên nhằm bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp theo quy định pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, thống nhất việc áp dụng quy định pháp luật theo quy định của Trung ương tại địa phương.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo
Việc kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện theo định kỳ, thường xuyên, toàn diện, kịp thời đúng trình tự theo quy định của pháp luật, kịp thời đề xử lý những văn bản ban hành chưa đúng pháp luật hoặc không còn phù hợp; có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc giữa cơ quan tham mưu ban hành văn bản và Sở Tư pháp.
	III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN
Ngày 04 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Trong đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp theo quy định pháp luật.
 Để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp, Sở Tư pháp có Văn bản số .../STP-XDPBPL ngày…tháng 5 năm 2023 gửi các sở, ban, ngành đề nghị góp ý đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành và Văn bản số .../STP-XDPBPL ngày....tháng...năm 2023 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các đơn vị có nội dung văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trình bãi bỏ có báo cáo và gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, lập danh mục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong cùng một Quyết định. 
Đến hết thời gian lấy ý kiến, Sở Tư pháp đã nhận được ý kiến của ... cơ quan, đơn vị gửi về. Trong đó, .../... ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định.
Ngày ... tháng ... năm 2023, Sở Tư pháp có Văn bản số .../STP-XDPBPL về việc lấy ý kiến thẩm định các Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định.
Hết thời gian lấy ý kiến, Sở Tư pháp nhận được ý kiến của ... thành viên Hội đồng thẩm định. Có .../... ý kiến đều thống nhất với nội dung dự thảo, các thành viên không có ý kiến xem như thống nhất đối với nội dung dự thảo. 
Ngày ... tháng ...năm 2023, Hội đồng tư vấn thẩm định có Báo cáo thẩm định số .../BC-HĐTVTĐ thẩm định dự  thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG DỰ THẢO	
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định gồm 02 Điều 
2. Nội dung cơ bản:
a) Điều 1. Quy định về bãi bỏ toàn bộ các Quyết định
· Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· [bookmark: _Hlk114121615]Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Điều 2. Về điều khoản thi hành 
Quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định và trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan
 Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Đính kèm theo: Dự thảo Quyết định; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến gópý)./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp);  
- Các Sở, ban, ngành;                              
- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, XDPBPL.
<D:\Lam\2023\Quyết định bãi bỏ>
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UBND T?NH Đ?NG NAI 

S? TƯ PHÁP 

 

S?:         /TTr-STP 

 

C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc 

 

Đ?ng Nai, ngày     tháng     năm 2023 

 

T? TRÌNH 

D? th?o Quy?t đ?nh bãi b? các Quy?t đ?nh quy ph?m pháp lu?t c?a ?y ban 

nhân dân t?nh Đ?ng Nai ban hành   

 

Kính g?i: ?y ban nhân dân t?nh Đ?ng Nai 

 

Th?c hi?n Lu?t Ban hành văn b?n quy ph?m pháp lu?t (đư?c s?a đ?i, b? 

sung), Ngh? đ?nh s? 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c?a Chính ph? 

quy đ?nh chi ti?t m?t s? Đi?u và bi?n pháp thi hành Lu?t Ban hành văn b?n quy 

ph?m pháp lu?t (đư?c s?a đ?i, b? sung). S? Tư pháp kính trình ?y ban nhân dân 

t?nh d? th?o Quy?t đ?nh bãi b? các Quy?t đ?nh quy ph?m pháp lu?t c?a ?y ban 

nhân dân t?nh Đ?ng Nai ban hành, c? th? như sau: 

 I. S? C?N THI?T BÃI B? 

1. Bãi b? Quy?t đ?nh s? 17/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2010 

c?a ?y ban nhân dân t?nh v? vi?c h? tr? ti?n đóng b?o hi?m y t? cho h?c sinh, 

sinh viên đang theo h?c t?i các cơ s? giáo d?c thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c 

dân trên đ?a bàn t?nh Đ?ng Nai 

Lý do bãi b?: Quy?t đ?nh s? 17/2010/QĐ-UBND đư?c ban hành trên cơ s? 

Thông tư liên t?ch s? 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 c?a 

liên B? trư?ng B? Y t? và B? trư?ng B? Tài chính hư?ng d?n th?c hi?n b?o hi?m 

y t? và Ngh? đ?nh s? 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 c?a Chính ph? 

quy đ?nh chi ti?t và hư?ng d?n thi hành m?t s? đi?u c?a Lu?t B?o hi?m y t?. Đ?n 

nay, căn c? trên đã h?t hi?u l?c thi hành. 

Căn c? quy đ?nh t?i đi?m a kho?n 2 Đi?u 38 Ngh? đ?nh s? 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 c?a Chính ph? quy đ?nh chi ti?t m?t s? đi?u và bi?n 

pháp thi hành Lu?t ban hành văn b?n quy ph?m pháp lu?t “Văn b?n quy ph?m 

pháp lu?t h?t hi?u l?c thì văn b?n quy ph?m pháp lu?t quy đ?nh chi ti?t thi hành 

các đi?u, kho?n, đi?m đư?c giao quy đ?nh chi ti?t thi hành văn b?n đó đ?ng th?i 

h?t hi?u l?c”. Theo đó, Quy?t đ?nh s? 17/2010/QĐ-UBND không còn phù h?p 

theo quy đ?nh t?i đi?m a kho?n 2 Đi?u 38 Ngh? đ?nh s? 34/2016/NĐ-CP, nên c?n 

thi?t ph?i bãi b? theo quy đ?nh. 

2. Bãi b? Quy?t đ?nh s? 30/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 

c?a ?y ban nhân dân t?nh v? ban hành Quy đ?nh qu?n lý và s? d?ng kinh 

D? th?o 

